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Lượng gửi lại chị Minh nhé

Bài  5

LUẬT NHÀ NƯỚC

I. Một số vấn đề chung về luật nhà nước

1. Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh
a. Khái niệm

Luật nhà nước là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản và quan trọng  gắn với việc xác định chế độ chính trị, kinh tế văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh, đối ngoại, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (sau chế độ chính trị) , tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. 

b. Đối tượng điều chỉnh

Luật nhà nước có phạm vi đối tượng điều chỉnh rộng, bao trùm các lĩnh vực của đời sống nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, luật nhà nước không điều chỉnh tất cả các quan hệ xã hội mà chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản nhất liên quan đến việc xác định cơ sở chính trị, kinh tế, xã hội của nhà nước, tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Cụ thể, Luật nhà nước điều chỉnh các quan hệ xã hội sau đây:

- Trong lĩnh vực chính trị, luật nhà nước điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến việc xác định nguồn gốc quyền lực nhà nước, hình thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước, vị trí vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị;

- Trong lĩnh vực kinh tế, luật nhà nước điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến việc xác định cơ sở kinh tế của nhà nước: các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế;

- Trong lĩnh vực văn hoá-xã hội. luật nhà nước điều chỉnh các quan hệ xã hội xác định chính sách phát triến văn hoá-xã hội của nhà nước;

- Trong lĩnh vực quan hệ giữa nhà nước và công dân, luật nhà nước điều chỉnh các quan hệ xã hội xác định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

- Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, luật nhà nước điều chỉnh các quan hệ xã hội xác định các nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

c. Phương pháp điều chỉnh


Phương pháp điều chỉnh của một ngành luật là cách thức mà quy phạm của ngành luật tác động lên những quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của ngành luật đó. Luật nhà nước sử dụng các phương pháp sau:

- Phương pháp cho phép: được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan nhà nước, quyền hạn của những người có chức trách trong bộ máy nhà nước, quyền công dân. Ví dụ, công dân thực hiện các quyền học tập, lao động, nghiên cứu khoa học trên cơ sở được quy phạm luật nhà nước quy định cho công dân được hưởng các quyền đó; các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quyền hạn của mình trên cơ sở quy định của quy phạm luật nhà nước cho phép thực hiện.

- Phương pháp bắt buộc: được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan tới  nghĩa vụ công dân, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội. Ví dụ, quy phạm luật nhà nước buộc công dân phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc…; buộc các cơ quan nhà nước phải thực hiện những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hoạt động của mình.

- Phương pháp cấm: được sử dụng để điều chỉnh một số quan hệ xã hội liên quan đến hoạt động của các cơ quan nhà nước, họat động của công dân. Phương pháp này cấm chủ thể quan hệ luật nhà nước thực hiện những hành vi nhất định. Ví dụ, quy phạm luật nhà nước cấm các chủ thể quan hệ luật nhà nước không được thực hiện hành vi xâm phạm đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, đồng thời cấm công dân lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện hành vi trái với chính sách và pháp luật của Nhà nước.


Ngoài ba phương pháp nói trên, luật nhà nước còn sử dụng phương pháp xác lập những nguyên tắc chung mang tính định hướng cho các chủ thể tham gia vào các quan hệ luật nhà nước.

2. Vị trí của ngành luật nhà nước trong hệ thống pháp luật Việt Nam 


Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, luật nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Vị trí chủ đạo của ngành luật nhà nước được xác định bởi tính chất quan trọng của đối tượng điều chỉnh của ngành luật này. Các mối quan hệ xã hội mà ngành luật nhà nước điều chỉnh là những quan hệ xã hội cơ bản tạo thành cơ sở của chế độ xã hội và nhà nước, trong khi đó các mối quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của các ngành luật khác đều bắt nguồn từ cơ sở của chế độ xã hội và nhà nước đó. Chính vì vậy luật nhà nước đóng vai trò là trung tâm liên kết các ngành luật khác. Vai trò liên kết của ngành luật nhà nước là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho hệ thống pháp luật Việt Nam trở thành một hệ thống pháp luật thống nhất và hoàn chỉnh.

II. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 (Hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung 2013) “bỏ”

Từ 1945 đến nay, Nhà nước ta đã có năm bản Hiến pháp đó là Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013. Hiến pháp 2013 được Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013 gồm lời nói đầu, 120 điều và chia thành 11 chương. 
1. Những nội dung các chương của Hiếp pháp 2013 

- Chương 1 “chế độ chính trị” gồm 13 điều, từ Điều 1 đến Điều 13 

Hiến pháp 2013 khẳng định những giá trị nền tảng và mục tiêu cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, đồng thời khẳng định rõ hơn chủ quyền nhân dân: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ”. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, tất cả các từ “Nhân dân” đều được viết hoa một cách trang trọng, thể hiện sự tôn trọng và đề cao vai trò của Nhân dân với tư cách là chủ thể duy nhất của toàn bộ quyền lực nhà nước ở nước ta.

Hiến pháp năm 2013 khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; đồng thời bổ sung thêm trách nhiệm của Đảng trước Nhân dân:“Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình” (Điều 4).
Hiến pháp năm 2013 quy định về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, ngày Quốc khánh và Thủ đô (Điều 13).
- Chương II “Quyền con người, Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”: gồm 36 điều, từ Điều 14 đến Điều 49.

Hầu hết các điều của Hiến pháp năm 2013 quy định trực tiếp “mọi người có quyền ...”, “công dân có quyền”  để khẳng định rõ đây là những quyền đương nhiên của con người, của công dân được Hiến pháp ghi nhận và Nhà nước có trách nhiệm tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ các quyền này.
- Chương III “Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường”: từ Điều 50 đến Điều 63.

Hiến pháp năm 2013 khẳng định chính sách phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần định hướng XHCN; và ghi nhận kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo...

- Chương V “Quốc hội”: gồm 17 điều (từ Điều 69 đến Điều 85). 

Hiến pháp năm 2013 xác định: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam”, “Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước” (Điều 69).
- Chương VI “Chủ tịch nước”: gồm 8 điều, từ Điều 86 đến Điều 93. 
Hiến pháp 2013 quy định: Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước về đối nội và đối ngoại (Điều 86). Quy định vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang, quy định quyền của Chủ tịch nước“quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam” (Điều 88), Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước” (Điều 90).

- Chương VII “Chính phủ”: gồm 8 điều, từ Điều 94 đến Điều 101

Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Chính phủ “là cơ quan thực hiện quyền hành pháp”, mặc dù Điều 94 vẫn còn quy định  Chính phủ “là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam”, “là cơ quan chấp hành của Quốc hội”. 
- Chương VIII “Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân”: gồm 8 điều, từ Điều 102 đến Điều 109.

Hiến pháp năm 2013 khẳng định Tòa án nhân dân là cơ quan “thực hiện quyền tư pháp” (Điều 102). Điều này thể hiện rõ nguyên tắc phân công thực hiện quyền lực nhà nước giữa các cơ quan nhà nước. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định; Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định (Điều 102 và Điều 107).

- Chương IX “Chính quyền địa phương”: gồm 7 điều, từ Điều 110 đến Điều 116

Điều 111 Hiến pháp 2013 quy định khái quát theo hướng: “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước CHXHCN Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt do luật định”.

- Chương X “Hội đồng bầu cử Quốc gia, Kiểm toán nhà nước”: gồm 2 điều. 

Điều 117 quy định về "Hội đồng bầu cử quốc gia" có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Điều 118 quy định về " Kiểm toán Nhà nước", đây là là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

- Chương XI “Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp”: gồm 2 điều, Điều 119 và Điều 120. 

Điều 119 Hiến pháp 2013 khẳng định “Hiến pháp là luật cơ bản của nước CHXHCN Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp”, “Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý” và xác định rõ “Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định”.
 2. Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

a. Hệ thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước

Căn cứ vào trật tự hình thành cũng như tính chất, vị trí và chức năng của các cơ quan nàh nước, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay gồm có: 

- Hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước (hay còn gọi là các cơ quan đại diện) bao gồm: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã và tương đương), do nhân dân trực tiếp bầu ra.

- Hệ thống các cơ quan chấp hành (hay còn gọi là cơ quan quản lý nhà nước) bao gồm: Chính phủ, (các bộ, các ủy ban nhà nước, các cơ quan khác thuộc Chính phủ), Ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã và tương đương). 

- Hệ thống các cơ quan xét xử bao gồm (cơ cấu tổ chức): Toà án nhân dân tối cao; Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Toà án quân sự (Toà án quân sự Trung ương, Toà án quân sự quân khu và tương đương, Toà án quân sự khu vực). “tòa án xét xử 02 cấp gồm cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm” còn GĐT & Tái Thẩm gọi là trình tự/thủ tục xem xét lại BA, QĐ của tòa án đã có hiệu lực pháp luật”
- Hệ thống các cơ quan kiểm sát bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các Viện kiểm sát quân sự các cấp.

b. Chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan trong bộ máy nhà nước:

- Quốc hội 


Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội do nhân dân bầu ra trong cuộc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín, nhiệm kỳ 5 năm. 


Chức năng quan trọng nhất của Quốc hội là chức năng lập hiến, lập pháp. Với chức năng này, Quốc hội thông qua Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, thông qua luật, sửa đổi luật. Trong hoạt động của mình Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp. 

Hoạt động thông qua luật của Quốc hội được tiến hành trên các kỳ họp của Quốc hội. Quốc hội họp mỗi năm hai kỳ (1 kỳ mùa thu và 1 kỳ mùa xuân). Mỗi kỳ họp thường kéo dài khoảng 1 tháng. Trong kỳ họp, bên cạnh hoạt động lập pháp, Quốc hội còn thực hiện một số hoạt động khác như: quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát, chất vấn… 


Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội quyết định mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; quyết định dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội và các thành viên của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước,  Thủ tướng chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm, miễm nhiệm, cách chức Phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.


Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội của các cơ quan nhà nước như: Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan khác do Quốc hội thành lập. Bên cạnh hình thức giám sát tại kỳ họp, Quốc hội còn thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội.


Về mặt tổ chức, Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên. Cơ cấu tổ chức của Quốc hội có Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, 9 uỷ ban thường trực (Uỷ ban pháp luật, Uỷ ban tư pháp, Uỷ ban đối ngoại, Uỷ ban quốc phòng và an ninh, Uỷ ban các vấn đề xã hội, Uỷ ban thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Uỷ ban khoa học công nghệ và môi trường, Uỷ ban tài chính, ngân sách, Uỷ ban kinh tế).


Uỷ ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Thành phần của Uỷ ban thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các uỷ viên. 


Uỷ ban thường vụ Quốc hội công bố và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội; triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội; giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh; giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành gồm: Hiến pháp, luật, nghị quyết; các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành gồm pháp lệnh, nghị quyết.   
 Ngoài ra, để những người được Quốc hội bầu giữ các chức vụ chủ chốt của bộ máy nhà nước có ý thức sâu sắc về danh dự và trọng trách của mình trước Quốc hội, trước Tổ quốc và Nhân dân, Hiến pháp năm 2013 có quy định mới là: "Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp” (khoản 7 Điều 70). Quốc hội, nhân dân hy vọng, đặt niềm tin và giám sát việc thực hiện lời tuyên thệ này của những người giữ trọng trách của các cơ quan then chốt của Nhà nước.
-  Chủ tịch nước


Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người đứng đầu nhà nước, thay mặt cho nước về đối nội và đối ngoại (Điều 86). Chủ tịch nước do Quốc hội bầu ra trong số đại biểu Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá mới theo đề nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi bầu được Chủ tịch nước mới. 
Phó Chủ tịch nước do Quốc hội bầu ra trong số đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và có thể được Chủ tịch nước uỷ nhiệm thay Chủ tịch nước thực hiện một số nhiệm vụ. Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới. 


Là người đứng đầu nhà nước Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Chủ tịch nước quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, hàm cấp ngoại giao và những hàm cấp nhà nước khác; quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương và các danh hiệu vinh dự nhà nước khác; quyết định đặc xá; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, tước quốc tịch Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội công bố quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc từng địa phưong; cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam ở nước ngoài, tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; tiến hành đàm phán, kí kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với người đứng đầu nhà nước khác; quyết định phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm hiệu lực điều ước quốc tế trừ trường hợp cần trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70.

 
Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định. Các văn bản này là văn bản quy phạm pháp luật. 

- Chính phủ



Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở; bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân.


Chính phủ do Quốc hội thành lập theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu ra trong số đại biểu Quốc hội. Phó Thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ đề cử để Quốc hội phê chuẩn, sau đó Chủ tịch nước bổ  nhiệm. Các thành viên của Chính phủ không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội. 


Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm các bộ, cơ quan ngang bộ. Quốc hội quyết định thàh lập hoặc bãi bỏ các bộ và cơ quan ngang bộ theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Bộ và cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực được phân công.


Chính phủ hoạt động thông qua 3 hình thức: phiên họp Chính phủ, hoạt động của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động của các thành viên của Chính phủ.


Chính phủ họp thường kỳ mỗi tháng 1 lần do Thủ tướng Chính phủ triệu tập và làm chủ toạ. Trong trường hợp Thủ tướng vắng mặt, Phó Thủ tướng được Thủ tướng ủy quyền sẽ làm chủ toạ. Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận tập thể và quyết định theo đa số những vấn đề quan trọng thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ như: chương trình hoạt động hàng năm của Chính phủ, các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội…


Các văn bản do Chính phủ ban hành gồm: Nghị quyết, nghị định, trong đó chỉ có nghị định là văn bản quy phạm pháp luật;


Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định, chỉ thị, trong đó quyết định là văn bản quy phạm pháp luật;


Các bộ ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư, trong đó thông tư là văn bản quy phạm pháp luật.      


- Toà án nhân dân (chức năng xét xử)

Toà án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Toà án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các tòa án khác theo luật định, Tòa án xét xử các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động, giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật.


Toà án nhân dân xét xử theo các nguyên tắc sau: Khi xét xử có Hội thẩm nhân dân tham gia, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán; khi xét xử Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân độc lập, chỉ tuân theo pháp luật; toà án xét xử tập thể và quyết định theo đa số; toà án xét xử công khai trừ trường hợp do luật định; quyền bào chữa của bị báo được đảm bảo; mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật; công dân Việt Nam có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình trước toà án.


Hệ thống toà án nhân dân gồm: Toà án nhân dân tối cao; toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; toà án quân sự các cấp Chánh án toà án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễm nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước; Phó chánh án, thẩm phán Toà án nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễm nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh án toà án nhân dân tối cao; Chánh án, thẩm phán toà án nhân dân địa phương do Chánh án Toà án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Nhiệm kỳ của thẩm phán là 5 năm. 

- Viện kiểm sát nhân dân (chức năng công tố & giám sát hoạt độngtư pháp)

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực hành quyền công tố theo quy định của pháp luật.


Quyền công tố của Viện kiểm sát nhân là quyền, trên cơ sở quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, ký quyết định truy tố bị can, đưa vụ án ra toà án xét xử và thực hiện buộc tội bị cáo tại phiên toà. Đây là chức năng đặc thù của Viện kiểm sát và chỉ do Viện kiểm sát thực hiện. Chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp là chức năng kiểm tra giám sát của Viện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động của cơ quan điều tra, cơ quan tiến  hành một số hoạt động điều tra, hoạt động xét xử của toà án nhân dân, hoạt động thi hành án, công tác tạm giam, tạm giữ, quản lý và giáo dục người chấp hành án  phạt tù.


Hệ thống Viện kiểm sát gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các Viện kiểm sát quân sự. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 5 năm; Phó viện trưởng và các kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ  nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát; Viện trưởng, các Phó viện trưởng và các kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, huyện do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Nhiệm kỳ của các kiểm sát viên là 5 năm.

- Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân

Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Viện Nam có các đơn vị hành chính như sau: Cả nước chia thành Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chia thành huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; huyện, quận chia thành xã, phường, thị trấn.


Ở các đơn vị hành chính thành lập Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân.


Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương, do nhân dân địa phường bầu ra nhiệm kỳ 5 năm. Trong phạm vi chức năng của mình, Hội đồng nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của địa phưong, bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên, thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Uỷ ban nhân dân.


Uỷ ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, do Hội đồng nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Câu hỏi ôn tập:

1. Luật Nhà nước là gì ? Nội dung của Luật Nhà nước ?

2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước ?

